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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH VĨNH LONG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

--------------------------

TÀI LIỆU 

TẬP HUẤN CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN
PHẦN 1. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG BÒ NỘI VÀ BÒ NGOẠI HIỆN CÓ Ở VIỆT NAM

A. Các giống bò địa phương :

1.Bò vàng Việt Nam (bò ta, bò cóc) 


- Nguồn gốc từ Trung Quốc


- Thường có lông da màu vàng nhạt đến vàng cánh dán


- Tầm vóc nhỏ, sinh trưởng chậm (bò đực trưởng thành 250kg, bò cái 180kg)


- Thân lép, bụng to, mông xuôi và lép.


- Tỉ lệ thịt xẻ thấp 43% - 44% và sản lượng sữa rất thấp.


( Ưu điểm : chịu đựng tốt khí hậu nóng ẩm,ăn uống kham khổ, có sức đề kháng bệnh cao, thành thục sinh dục sớm và mắn đẻ.
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2. Bò lai Sind :

- Ngoại hình đẹp, lông đỏ, yếm rốn dài, dễ nuôi, lớn nhanh, cày kéo khỏe.


- Bê lai F1 một năm tuổi bình quân đạt 152kg.

  
- Tỉ lệ thịt xẻ 46 – 48%.

- Trọng lượng sơ sinh : 18 – 25kg; tăng trọng bình quân : 400 – 600g/ngày.

- Năng suất sữa: 918kg/chu kỳ (270 – 290 ngày); tỷ lệ mỡ sữa: 5,5%.

- Sinh sản: Tuổi phối lần đầu: 18 – 24 tháng; khoảng cách lứa đẻ : 15 tháng.

- Ưu điểm: Thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm, chịu kham khổ tốt.

Hướng sử dụng : làm bò cái nền để lai với bò chuyên dụng tạo ra giống chuyên dụng sữa, thịt. 
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B. Các giống bò ngoại nhập có ở việt nam:
1. Bò Red Sindhi: 
- Nguồn gốc Ấn Độ, Pakítan. Nhập vào miền Nam năm 1923.


- Lông da màu đỏ đến nâu cánh dán, có u, yếm phát triển, tai to và sụp. Sừng cong hướng lên trên. Chân ngắn, chóp đuôi thường màu đen.


- Âm hộ phát triển hơn bò ta, có nhiều nếp gấp, thường có màu đen.


- Trọng lượng trưởng thành của bò cái 300kg - 350kg, bò đực 450kg - 550kg.

- Tuổi đẻ lần đầu khoảng 30 – 40 tháng tuổi.

- Sản lượng sữa trung bình 2000 – 2300 kg/chu kỳ. Tỷ lệ béo trong sữa khoảng 4 – 5%.

- Thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Nam bộ. Sức đề kháng bệnh cao.

    


2. Bò Brahman :

- Nguồn gốc Ấn Độ.


- Là giống bò nhiệt đới, lớn con.


- Lông màu xám nhạt, đôi khi có màu đỏ,đen hay đốm trắng đen.


- Bò đực trưởng thành có sắc lông sậm hơn bò cái với vùng cổ, vai, đùi và hông có lông màu sậm hơn.

- Trọng lượng trưởng thành của bò cái 400kg - 500kg, bò đực 600kg - 700kg. Tỷ lệ thịt xẻ là 55%.


- Bê sơ sinh thường có lông màu đỏ sau đó đổi nhanh qua màu xám.


- Cổ khá dài, tai to và sụp. U to ở bò đực, yếm phát triển.


- Là giống bò thịt có khả năng phát triển trên đồng cỏ nghèo và khô.
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Brahman đỏ
Việt nam đã nhập bò Brahman từ Australia để nhân thuần và cho lai với bò cái Lai Sind để tạo ra con lai hướng thịt.

3. Bò Hereford:

Là giống bò thịt có nguồn gốc ở Anh. Sắc lông màu đỏ, có 6 điểm trắng ở mặt, bụng và 4 chân. Bò nầy có 2 nhóm : có sừng và không sừng. 

Trọng lượng trung bình con đực trưởng thành 1000 – 1200 kg, con cái 750 – 800 kg. Lúc một năm tuổi  con đực nặng khoảng 520 kg, bò cái nặng 364 kg, tỷ lệ thịt xẻ 67 – 68% (giết thịt lúc14 – 16 tháng tuổi). Chất lượng thịt ngon, mềm, thường có lớp mỡ giữa lớp cơ bắp.

Việt Nam đã nhập tinh đông lạnh bò giống Hereford để cho lai với bò cái Lai Sind.
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POLLED HEREFORD
4. Bò Drought master:

- Là giống bò thịt nhệt đới được lai tạo ra ở Australia. 

- Bò có bộ lông đỏ. Khi trưởng thành bò đực nặng khoảng 820 – 1000 kg. bò cái nặng 550 – 680 kg. Lúc một năm tuổi con đực nặng khoảng 450 kg, bò cái nặng 325 kg. 

- Tỷ lệ thịt xẻ khoảng 55 – 60% (giết thịt lúc14 -16 tháng tuổi).
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5. Bò Limousine.

- Nguồn gốc: Pháp

- Ngoại hình: Màu lông vàng đỏ, thân hình chữ nhật dài.

- Sức sản xuất: trọng lượng : đực: 1000 – 1300kg; cái: 650 – 800kg; tăng trọng bình quân 1300 – 1400g/ngày (6 – 12 tháng). Tỷ lệ thịt xẻ: 68 – 71 % (14 – 16 tháng)

- Hướng sử dụng: lai tạo với các giống bò khác nhằm nâng cao sức sản xuất thịt.
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6.  Bò Charolaise.
- Nguồn gốc: Charole, Pháp.

- Ngoại hình: Màu kem sáng, thân hình chữ nhật dài, mông, vai nở.

-Sức sản xuất: trọng lượng trưởng thành: đực: 1000 – 1200kg (1400kg); cái 700 – 800kg (1100kg), tăng trọng bình quân 1450 – 1550g/ngày (6 - 12 tháng).

- Tỷ lệ thịt xẻ: 65 – 70% (14 – 16 tháng).
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7.  Bò Santa – Gertrudis.

- Nguồn gốc: Mỹ. Hình thành năm 1910 tại Texas do tạp giao của bò Brahman và bò Shorthorn (5/8 shorthorn, 3/8 Brahman).

- Ngoại hình: Màu đỏ anh đào, trắng ở bụng, có sừng hoặc không sừng (mang nhiều đặc điểm của Brahman: lông da mịn, có u vai, bao dương vật dài).

- Sức sản xuất: trọng lượng sơ sinh: 29 – 30kg; Trưởng thành bò cái: 560 – 620kg (780kg); bò đực: 830 – 1180 kg; tăng trọng bình quân 1000 – 1200g/ngày.

- Tỷ lệ thịt xẻ 60 – 66%. Sữa: 5 – 10kg/ngày tỷ lệ mỡ sữa: 4,6%.
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PHẦN II : CHUỒNG TRẠI NUÔI BÒ

I. Yêu cầu chuồng trại:
Khi thiết kế và xây dựng chuồng trại cho bò phải đảm bảo được những yêu cầu sau:


- Tạo cho bò được an toàn, thoải mái, dễ chịu khi ăn uống, nghỉ ngơi, di chuyển


- Tạo sự an toàn và thân thiện cho người nuôi trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng


- Tạo ra được tiểu khí hậu tốt, hạn chế tối đa những tác động xấu của thời tiết, khí hậu đến cơ thể bò


- Đảm bảo thuận lợi cho công tác thú y và vệ sinh môi trường


- Càng đơn giản càng tốt nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng, nhưng phải sử dụng được lâu dài và ổn định
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Mặt cắt ngang của chuồng bò 2 dãy (đối đầu)

1.1 Vị trí chuồng nuôi:


- Chuồng nuôi phải được xây dựng trên nền đất cao ráo, dễ thoát nước, không bị ngập nước khi trời mưa, lũ


- Ở nông thôn, khi xây dựng chuồng nuôi bò cần chú ý cách xa nhà khoảng 20 -30 m nhằm bảo đảm vệ sinh khu vực nhà ở, tránh mùi hôi thối và ruồi muỗi làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


- Chuồng được xây dựng ở nơi dễ quan sát, dễ thăm nom, thuận lợi cho việc cho ăn, chăm sóc. Nhất là khi bò đẻ hoặc bệnh.


- Chuồng được xây dựng ở nơi có đủ nguồn nước cho bò uống và vệ sinh chuồng trại.

1.2 Hướng chuồng nuôi:


Mục tiêu chính của chuồng trại là bảo vệ gia súc không bị tác động xấu của điều kiện thời tiết, khí hậu. Vì vậy mà khi xây dựng chuồng nuôi bò cần chú ý hướng chuồng phù hợp để tránh mưa tạt, gió lùa, mùa hè thoáng mát, mùa đông ấm áp.


- Cần biết hướng gió tự nhiên để định hướng chuồng sao cho thông thoáng tự nhiên và hợp vệ sinh.


- Cần biết thế đất và hướng mặt trời để làm mái che và trồng cây bóng mát thích hợp.


- Chuồng bò nên làm theo hướng nam hoặc đông nam và trước cửa chuồng không có nhà cửa và cây cao che khuất, như vậy sẽ nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên.
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- Tuy nhiên ở nông thôn, tùy thuộc vào địa điểm của từng nông hộ mà chọn hướng phù hợp nhất, nhưng phải đảm bảo được yêu cầu “thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông “.
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Kiểu chuồng bò 2 dãy (đối đầu)

1.3 Kiểu chuồng nuôi:

Kiểu chuồng nuôi phải phù hợp với dạng địa hình cụ thể, nhưng phải đảm bảo được yêu cầu về độ dốc thoát nước và nền chuồng không cho phép nước chảy từ ô chuồng này sang ô chuồng bên cạnh. 
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Kiểu chuồng bò nông hộ

Trong điều kiện chăn nuôi bò nông hộ với quy mô nhỏ, kiểu chuồng có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh ( số lượng, diện tích đất, điều kiện thời tiết, khí hậu, vốn đầu tư…). Chuồng có thể làm đơn giản, nhưng phải đảm bảo được nguyên tắc cơ bản về xây dựng và vệ sinh thú y.

Do vậy để phù hợp với chăn nuôi nông hộ theo quy mô nhỏ, thì kiểu chuồng một dãy là thích hợp nhất vì có thể tận dụng, tiết kiệm được nguyên vật liệu, dễ chọn vị trí.

1.4 Nền chuồng:

Nếu có điều kiện nên làm nền bằng bê tông, chú ý tạo độ nghiên về phía rãnh thoát nước (độ dốc khoảng 3% là vừa). Trong trường hợp không có điều kiện thì nền chuồng phải đảm bảo không bị nước đọng, giữ cho bò sạch sẽ.
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Kiểu chuồng nuôi bò thô sơ
1.5 Mái chuồng: Mái chuồng có thể lợp bằng lá, tole… Mái chuồng có thể thiết kế dạng 2 tầng giúp tăng đối lưu không khí, giảm ẩm độ trong chuồng. Độ cao của mái chuồng trên 3m. 
1.6 Diện tích chuồng cho bò thịt:
   
Phân theo lứa tuổi như sau:

- Bò sinh sản: 
6 m2/con

          - Bê đến 6 tháng tuổi:
1,4 m2/con

          - Bê 7 – 18 tháng tuổi: 
2,5  m2/con

          - Bò vỗ béo: 
2,5 m2/con

2. Dụng cụ chăn nuôi:

2.1. Máng ăn: Trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, chuồng bò cần phải có máng ăn để đảm bảo vệ sinh.

- Máng ăn nên xây gạch, láng xi măng.


- Không xây máng ăn quá sâu, dễ gây tồn đọng thức ăn và khó vệ sinh.


- Các góc của máng ăn phải lượn tròn và trơn nhẵn, đáy máng phải dốc và có lỗ thoát nước ở cuối để tiện cho việc rửa máng.


- Thành máng phía trong phải thấp hơn thành máng ngoài để thức ăn không rơi vãi ra lối đi.
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                                                                                                                              Máng ăn cho bò (cm)
2.2. Máng uống:

- Tốt nhất dùng máng uống tự động để cung cấp đủ nước theo yêu cầu của bò. Nếu không có máng uống tự động thì có thể làm máng uống bán tự động như sau:

- Nước từ tháp chứa được dẫn tới một bể nhỏ được xây ở đầu chuồng nuôi, đầu ống dẫn có lắp một tự động mở nước. Từ bể này có hệ thống ống dẫn tới các máng uống ở các ô chuồng. Khi bò uống nước, mực nước trong máng hạ xuống nên phao mở ra, nước từ tháp chảy vào bể cho đến khi đầy thì phao tự đóng lại.

- Máng uống nên cố định ở độ cao 0,8m từ mặt đất và giữ cho chúng có cùng mực nước với bể chứa nước.
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2.3. Hệ thống vệ sinh và xử lý chất thải:

- Hệ thống xử lý chất thải phải được thiết kế cẩn thận ngay từ đầu để tránh ô nhiễm môi trường, vì lượng phân, nước tiểu, nước rửa chuồng hàng ngày thải ra rất nhiều.

- Cần có hệ thống cống rãnh thoát nước hợp lý để cho nước bẩn chảy thoát ra ngoài khỏi nền chuồng một cách dễ dàng.

- Rãnh thoát nước bẩn làm dọc theo chuồng và tập trung vào hố chứa.

- Phân từ hố chứa được tập trung từng đợt để ủ trước khi làm phân bón.

- Hố chứa phân phải cách chuồng nuôi ít nhất là 5m và cách nguồn nước ít nhất là 100m.

- Hố chứa phân và nước thải phải trát kín để phân và nước thải không thấm ra ngoài đất, mạch nước ngầm, đồng thời không cho nước mưa chảy vào hố phân.

- Nếu có điều kiện, tốt nhất là xây hầm biogas để sản xuất khí phục vụ đun nấu, thắp sáng…….., đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Phần 3: THỨC ĂN CHO BÒ

A. Giới thiệu một số giống cỏ làm thức ăn cho bò ăn

1. Cỏ Sorghum SS506 (Tên khoa học: Sorghum bicolor) Xuất xứ: Mỹ

Đặc điểm: SS506 là một giống cây lai, sinh trưởng muộn với năng suất cao. Cây có hàm lượng đường cao, thân cây ngọt và có nhiều nước. Nó thích ứng với tất cả các điều kiện nhưng mcoj thấp hơn trong mùa lạnh. Nó có thể cao từ 3m – 4m với độ cứng cáp rất tốt. SS506 có thể được tận dụng tối đa cho đến tận phầnngọn xanh.
2. Cỏ Yến Mạch (Tên khoa học:Avena sativa) Xuất xứ: Úc

Đặc điểm:

 
- Yến mạch là loại cây có kích thước lớn, thân đứng, độ cao biến động từ 90-150 cm, tùy thuộc vào điều kiện sinh trưởng. Thân cây gồm nhiều mắt, các đốt và lá so le nhau.


- Lá dẹt và nhiều, rộng khoảng 4-8mm

3. Hạt cỏ Ruzi (Tên khoa học: Brachiaria Ruziziensis) Xuất sứ: Châu Phi
Đặc điểm:
- Là giống cỏ thân bò, rễ chùm. Cây có thể mọc cao 1,2-1,5 m.

- Có khả năng chịu khô hạn. Phát triển thích hợp vào mùa mưa.

- Trồng ở vùng đồng bằng, bờ đê hay vùng trung du miền núi có độ dốc không quá cao (<100).

- Năng suất chất xanh đạt 70-90 tấn/ha/năm. Có thể thu cắt 5-7 lứa/năm.

- Thành phần: Vật chất khô: 32-35 %; protein thô: 12-13%; xơ thô: 27-29%; khoáng tổng số: 10-11%.

- Hạt giống tiêu chuẩn cho 1 ha là 4-6kg.

- Là cây thức ăn cho bò sữa, bò thịt, trâu, dê, cừu, thỏ, cá.

4. Hạt Cỏ Ghine TD 58 (Tên khoa học: Panicum maximum cv. Purple)
Tên thường gọi: cỏ Sả lá lớn. Xuất sứ: Châu Phi 

Đặc điểm sinh học: Cỏ Ghinê TD58 là loài cỏ lâu năm, thân cao tới 2-3m, không có thân bò, chỉ sinh nhánh và thành bụi. Bẹ lá mọc quanh gốc có màu tím, cả bẹ và lá đều có lông nhỏ.

5. Hạt cỏ Mombasa guinea (Tên khoa học: Panicum maximum cv. Mombasa)
Xuất xứ: Thái Lan
Đặc điểm:

- Năng suất: 20 - 40 tấn VCK/ha/năm

- Protein thô: 8 -12% trên đất nghèo, 12 -16% trên đất tốt.

- Thu hoạch: 40 - 45 ngày vào mùa mưa, 60 -70 ngày vào mùa khô.

- Gieo trồng: 6 - 8Kg hạt/ha
6. Hạt Cỏ Ubon stylo (Tên khoa học: S. guianensis var. vulgaris x var. pauciflora cv. Ubon) Xuất xứ: Thái Lan
7. Hạt cỏ Superdan  Xuất xứ: Australia

8. Cỏ voi (Pennisetum purpureum) 
(Phục lục Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ voi)
B. KỸ THUẬT Ủ RƠM VỚI URÊ LÀM THỨC ĂN CHO BÒ

1 Mục đích, ý nghĩa ủ rơm urê:

Rơm lúa vốn nghèo dinh dưỡng (2-5% protein) thành phần chủ yếu là xơ (31-33%) tỉ lệ tiêu hoá thấp. Tuy nhiên rơm lúa chứa một lượng năng lượng tiềm tàng. Khối lượng rơm lúa hàng năm ở nước ta vào khoảng 22 - 25 triệu tấn (xấp xỉ 1 lúa: 1rơm). 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng rơm người ta sử dụng phương pháp xử lý nhiệt độ, áp suất cao hay dùng hoá chất như xút, amoniac... Nhưng phương pháp này đòi hỏi thiết bị nên khó áp dụng vào sản xuất. Viện Chăn Nuôi đã nghiên cứu cải tiến phương pháp và  dùng 4 kg urê cho 100 kg rơm, kết quả thí nghiệm trên gia súc khá tốt. Phương pháp này đơn giản dễ áp dụng và đã làm tăng tỉ lệ tiêu hoá thêm 10- 15%, tăng gần gấp đôi hàm lượng ni-tơ trong rơm, gia súc thích ăn và đã ăn được lượng chất khô tăng thêm 50% so với rơm không chế biến, cho tăng trọng hàng ngày cao hơn 30%, tiêu tốn thức ăn lại giảm 6% so với rơm chưa chế biến.

2 Phương pháp ủ

Tỷ lệ nguyên liệu:

Rơm khô (ẩm độ 12-14%) 100 kg; Urê 4 kg; Muối ăn 0,5 kg; Nước 100 lít.

Phương tiện cần cho quá trình ủ:

+ Phương tiện chứa rơm để ủ: Về mặt nguyên lý quá trình ủ rơm khác hoàn toàn quá trình ủ chua thức ăn xanh. Ủ rơm không nhất thiết đòi hỏi yếm khí như ủ chua. Để giảm chi phí, tăng khả năng ứng dụng kỹ thuật này mà vẫn đạt yêu cầu chế biến thì người chăn nuôi nên lợi dụng những điều kiện có sẵn của gia đình. Chẳng hạn như có thể lợi dụng các góc tường, bể xây, ô chuồng trống không nuôi  gia súc, hoặc ủ ngay trong bao phân đạm, bao tải sác rắn, hay túi nilon loại lớn vv... để ủ rơm.

+ Vật liệu đệm lót, che phủ: Có thể dùng các mảnh nilon, vải mưa rách, lá chuối... ghép kín lại để đảm bảo thức ăn không nhiễm đất, cát bẩn và hạn chế thất thoát urê.

Các bước tiến hành:

1. Hoà tan urê,  muối vào nước theo công thức đã ghi ở mục tỷ lệ nguyên liệu ở trên.

2. Khối lượng rơm ủ mỗi lần tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của gia súc và dụng cụ chứa đựng.

3. Lần lượt rải rơm theo từng lớp (20 cm) vào hố ủ, khuấy đều dung dịch urê - muối và dùng ôzoa tưới đều lên rơm; lần lượt tiến hành như vậy cho tới khi hết lượng rơm cần ủ. 

4. Dùng vật liệu đệm lót phủ kín lại, có thể dùng gạch, ngói, củi khô chặn lên để đống rơm ủ luôn kín trong suốt thời gian ủ.

Lưu ý: Nơi ủ phải chọn nơi khô ráo, tránh nước mưa và nước từ nơi khác thấm vào.

Cách sử dụng:

+ Rơm ủ kín trong thời gian 10-20 ngày bắt đầu lấy ra cho gia súc  ăn.

+ Rơm ủ đạt chất lượng chế biến tốt sẽ có màu vàng đậm, mùi urê, không có mùi nấm mốc, rơm ẩm và mềm đều.

+ Khi lấy rơm ủ cho gia súc ăn chỉ nên lấy ra ở một góc (không lật toàn bộ lớp đệm lót che phủ) lấy rơm xong lại lấp lớp đệm lót che phủ lên cho kín.

+ Cho gia súc ăn tự do tuỳ khả năng của chúng. Đối với một số con biếng ăn, có thể phơi rơm đã chế biến trong bóng mát 30-45 phút để bay bớt mùi urê, trước khi cho ăn hoặc rắc lên một chút cỏ xanh để chúng quen dần với mùi urê trong rơm ủ.
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Phương pháp ủ rơm với u rê bằng túi ny lon

Phần 4: QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI BÒ SINH SẢN  

I. Đặc điểm sinh học
1. Bò chửa

- Tăng trưởng thai chủ yếu tập trung vào tháng chửa thứ 7 trở đi.


- Dễ bị sẩy thai khi trượt ngã, bị húc.


- Khả năng ăn vào giảm do thai chèn ép lên bộ máy tiêu hóa.


- Quá trình tiết sữa cần nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng.


- Sản lượng sữa sau khi đẻ 3 tháng có sự giảm đáng kể. 

2. Bê

- Giai đoạn đầu thức ăn chủ yếu là sữa mẹ.


- Các cơ quan hệ thống phát triển chưa hoàn thiện. Tập ăn sớm kích thích bộ máy tiêu hóa phát triển mạnh (dạ cỏ) ( giai đoạn tự dưỡng nhờ thức ăn bên ngoài.


- Con vật có tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng tích lũy cao. Đầu tư thức ăn giai đoạn nầy sẽ mang lại hiệu quả cao.


- Cần có sự vận động đi lại.

II. Chăm sóc nuôi dưỡng

1. Bò mẹ

( Trước khi đẻ


- Đối với bò đang cho sữa phải cạn sữa trước khi đẻ 45 – 60 ngày.


- Đối với bò cày kéo, cho nghỉ cày kéo trước khi đẻ 30 – 60 ngày.


- Đối với chuồng nuôi nhiều bò, 15 ngày trước khi đẻ tách bò mẹ nuôi riêng.


- Nên chăn thả gần (tối thiểu 1 giờ/ngày).

- Cho ăn nhiều bữa/ngày đêm, thức ăn có chất lượng tốt.


- Căn cứ ngày phối giống để kịp thời đỡ đẻ cho bò (mang thai 280 – 295 ngày), lúc bầu vú căng, sụp mông, âm hộ có nước nhày chảy ra là lúc bò sắp đẻ.


- Không nên thay đổi thức ăn giai đoạn trước và sau đẻ vài ngày.

( Bò đẻ 

- Bê đẻ ra, nhanh chóng móc hết nhớt trong mũi, miệng.


- Buộc cuống rốn (cách rốn 5 -6 cm), sát trùng rốn bằng cồn iod


- Cần cho bê bú sữa đầu càng sớm càng tốt


- Sau khi đẻ 2 – 3 giờ, bò mẹ ra nhau. (có con 5 – 6 giờ).


- Bình thường, sau khi bò mẹ vỡ ối khoảng 30 phút là đẻ. Thời gian đẻ của bò từ 15 – 30 phút. Sau đẻ tối đa 5 - 6 giờ là nhau ra.


- Bò đẻ xong cho uống nước ấm hoặc nước đường pha ít muối.

( Giai đoạn sau đẻ

Sau khi bò đẻ xong cần phải:


- Cho bò uống nhiều nước, tốt nhất là pha nước ấm+đường trắng+ít muối, giúp bò nhanh lại sức.


- Nhau ra xong nên dùng viên đặt tử cung để đặt cho bò mẹ.


- Theo dõi tình trạng sức khỏe của bò. Nếu có sốt, viêm vú, viêm tử cung thì tìm biện pháp xử lý thích hợp.

- Bò sau khi đẻ đến 30 ngày đầu ở riêng với con khu yên tĩnh, không thả chung với đàn. Tuần lễ đầu sau đẻ cho bò mẹ ăn thức ăn dễ tiêu. Sau 1 tuần mới tăng dần các loại thức ăn khác. Tuần 2 trở đi chăn thả bò lúc trời mát, từ gần đến xa để bò và bê vận động.


- Giai đoạn nuôi con cho bò ăn tối đa lượng cỏ và thức ăn tinh bổ xung tùy cá thể (0,5 – 2kg/con/ngày). Nhưng điều chỉnh giảm dần sao cho đến khi nuôi con 4 tháng. 

- Giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng, ấm áp.


- Nước uống luôn sạch và đầy đủ.


- Cung cấp đá liếm tự do.


- Bò thường lên giống ở tháng thứ 3 sau đẻ, chú ý theo dõi bò lên giống để phối giống. 

2. Nuôi bê


 Giai đoạn sơ sinh đến cai sữa (4 tháng tuổi):


- Sau khi đẻ chậm nhất 4 – 5 giờ phải cho bú sữa đầu.


- Tháng đầu sau khi đẻ bê dễ bị lạnh và dễ nhiễm giun sán, phải giữ ấm. Cho bê theo mẹ bú tự do suốt 90 ngày đầu.


- Sau 15 ngày tuổi phải tập cho bê ăn ít cỏ non (phơi héo) để phát triển dạ cỏ. Tập bê ăn ít thức ăn tinh và chăn thả đồng cỏ. Đến lúc cai sữa bê phải ăn được 5 – 10kg cỏ tươi và 1kg thức ăn tinh/ngày (13 – 14%CP, đối với bò sữa).


-  Đến đầu tháng tuổi thứ 4 cần tách từ từ bê với mẹ, giảm dần số lần bú cho đến cuối tháng thứ 4 thì tách hoàn toàn với bê mẹ, chuyển sang khu nuôi bê sau cai sữa.


- Tiến hành xỏ mũi bê trước ngày cai sữa.


- Cân định kỳ hàng tháng để theo dõi tăng trọng.

( Lịch phòng bệnh cho bê:

- 3 tuần tuổi phòng bệnh cầu trùng.


- 4 tuần tuổi xổ lãi.


- 12 tuần tuổi phòng bệnh LMLM, THT.


- 13 tuần tuổi phòng & điều trị KST ngoài da.

3. Nuôi bò sau cai sữa

Giai đoạn sau cai sữa (5-10 tháng tuổi): Đây là giai đoạn chuyển tiếp rất quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển của cơ thể sau nầy. Do đó, việc chăm sóc nuôi dưỡng phải thực hiện tốt.
( Chăm sóc:

- Chuồng trại thoáng mát sạch sẽ.


- Định kỳ tắm chải tùy theo tình hình thời tiết thực tế.


- Cân đo bò hàng tháng để đánh giá tăng trưởng.


- Sau giai đoạn cai sữa (4 tháng tuổi) phải thiến bê đực.

( Nuôi dưỡng:

- Giai đoạn nầy là giai đoạn phát triển cơ thể, khẩu phần ăn của bò phải đảm bảo số lượng và chất lượng. Nhưng cần chú ý bò cái không để quá mập sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục.


- Tăng dần thức ăn thô xanh (cho ăn tự do).


- Tập cho bò ăn rơm sau tháng thứ 6.


- Cho ăn bổ xung thức ăn tinh khoảng 1 -2 kg/con/ngày (16 – 18%CP).


- Cung cấp đủ nước sạch (lúc nào cũng đầy máng).


- Cung cấp đá liếm tự do.

Giai đoạn sau 10 tháng tuổi đến đẻ : Giai đoạn này tùy thuộc mục đích nuôi, bò chia ra làm nhiều nhóm khác nhau.
( Nhóm cái chưa phối:

- Bò cái chọn làm hậu bị để chuẩn bị sinh sản, bò tách con nhưng chưa phối.


- Mục đích nuôi trong giai đoạn nầy là chuẩn bị cho bò sức khỏe tốt và có thân hình cân đối để chuẩn bị cho việc sinh sản.

( Chăm sóc nuôi dưỡng:

- Giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.


- Định kỳ vệ sinh thân thể tùy tình hình cụ thể.


- Định kỳ diệt ve, rận cho bê, bò (1 – 2 lần/tháng): dùng Dipterex 1 -3% phun đều khắp cơ thể


- Thực hiện chế độ tiêm phòng:



+ LMLM         : 2 lần/năm



+ THT             : 3 lần/năm

- Cho ăn giai đoạn nầy chủ yếu rơm và cỏ (bổ sung thức ăn tinh tùy đối tượng).


- Cung cấp đá liếm tự do.


- Kiểm tra bò lên giống đúng qui định (4 lần /ngày ).


- Theo dõi khám thai xác định thai lúc 3 tháng và chuyển bò sang khu mang thai. 

* Thời điểm bò cái bắt đầu động dục và thời điểm phối giống thích hợp
Bò có thể bắt đầu động dục lần đầu từ khi 13 - 15 tháng tuổi, tùy thuộc vào giống bò, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, khí hậu,... nhưng không nên cho bò phối giống vào lúc này vì khi đó bò cái chưa trưởng thành về thể vóc nên khi mang thai sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bò cái và con bê sinh ra. Khi bò cái trên 16 tháng tuổi, có thể vóc to lớn thì mới bắt đầu phối giống.

Chu kỳ động dục trung bình là 21 ngày, nhưng thường dao động trong khoảng từ 18 - 22 ngày.

Thời gian mỗi lần động dục ở bò khá biến động, kéo dài trong khoảng 6 - 36 giờ nhưng phổ biến là 18 - 24 giờ. Tuy nhiên, khoảng thời gian phối giống cho bò dễ có chửa chỉ kéo dài trong khoảng 10 - 12 giờ.

Thường thì người ta chọn thời điểm phối giống theo quy luật sáng - chiều, tức là nếu thấy bò có biểu hiện động dục buổi sáng thì phối giống vào buổi chiều, nếu bò động dục buổi chiều thì phối giống vào buổi sáng hôm sau.

*Những dấu hiệu nhận biết bò cái động dục
- Bò giảm ăn, hay nhớn nhác nhìn ngó, kêu rống

- Quay đầu ra sau hít ngửi âm hộ 

- Nhảy lên lưng con khác hoặc để con khác nhảy

- Âm hộ sưng đỏ

- Chảy nước nhờn, ban đầu trong, lỏng sau keo lại và chuyển dần sang màu trắng đục

- Kiểm tra bên trong thấy tử cung cứng hơn bình thường

* Phối giống cho bò cái
- Phối giống trực tiếp bằng bò đực 
Đối với những vùng sâu, vùng xa không có cán bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo thì phối giống cho bò cái bằng cách phối giống trực tiếp bằng bò đực. Để đảm bảo chất lượng con giống và sức khỏe đàn bò, cần chú ý:

- Chọn bò đực có tầm vóc to lớn, ngoại hình đẹp (thường dùng bò lai Sind) phối giống trực tiếp với bò cái khi bò cái động dục.

- Không cho phối khi bò đang bị bệnh vì bệnh truyền nhiễm có thể truyền từ con đực sang con cái và ngược lại.

- Phối giống bằng thụ tinh nhân tạo
Đây là phương pháp tiên tiến, hiện đại, nhằm tránh lan truyền những bệnh lây qua đường sinh dục nên chọn hình thức phối giống bằng thụ tinh nhân tạo và để chọn lựa những con giống có chất lượng, năng suất cao:

- Chọn kỹ thuật viên có tay nghề, dụng cụ bảo quản tinh trùng đảm bảo.

- Chọn lựa tinh giống phù hợp với giống bò cái đang nuôi để tránh cận huyết

Sau khi phối giống, bà con ghi chép thời điểm phối giống và theo dõi kết quả phối giống, nếu sau 3 tháng không thấy bò động dục trở lại và bò tăng lên về kích thước, khối lượng cơ thể thì có thể bò đã chửa. Nếu chắc chắn, cần mời cán bộ chuyên môn khám thai cho bò bằng cách kiểm tra thai qua trực tràng.

( Nhóm cái mang thai:

- Gồm bò đã phối giống và kiểm tra đậu thai sau tháng thứ 3.


- Khẩu phần thức ăn trong giai đoạn nầy chủ yếu là cỏ thỏa mản (13%P cơ thể), bổ sung 0,5kg thức ăn tinh/con/ngày.


- Bò mang thai 2 tháng cuối cho ăn thêm 2kgthức ăn tinh/ngày (19%CP)


- Không xô đẩy, đánh đập, rượt đuổi bò ở 3 tháng đầu và 2 tháng cuối mang thai.


- Cung cấp đá liếm tự do.

( Nhóm nuôi thịt:


- Gồm bò đực thiến, bò cái không đủ tiêu chuẩn để giống. Thời gian nuôi trong giai đoạn nầy là khoảng 8 – 10 tháng.


- Mục đích vỗ béo là rút ngắn thời gian nuôi để đạt tăng trọng cao nhất.

( Chăm sóc nuôi dưỡng


- Giữ gìn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.


- Nước sạch luôn đủ cung cấp.


- Hàng ngày tắm chảy bò sạch sẽ.


- Định kỳ diệt ve, rận, tẩy giun sán cho bò (1 – 2 lần/tháng).


- Thực hiện chế độ tiêm phòng theo luật thú y.


- Nguyên tắc cho ăn trong giai đoạn nầy là tự do, thỏa mãn nhu cầu và bổ sung thức ăn tinh 2 – 3kg/con/ngày (tùy giống).


- Cung cấp đá liếm tự do. 

PHẦN 5: PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở BÒ

A. Bệnh Truyền nhiễm:

I. Bệnh lở mồm, long móng

1. Nguyên nhân gây bệnh :

1.1. Đặc điểm bệnh :

Bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan rất nhanh, rất rộng của các loài động vật móng guốc chẵn như: trâu, bò, lợn, dê, cừu… Và đặc biệt người cũng có thể mắc nhưng thường nhẹ. Là đại dịch, được tổ chức dịch tễ thế giới (OIE) xếp hạng nguy hiểm số 1, gây thiệt hại lớn cho sản xuất chăn nuôi và kinh tế quốc dân. Vì vậy phòng và trị bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò là biện pháp kỹ thuật cần thiết trong chăn nuôi trâu, bò. 

1.2. Nhận biết mầm bệnh:  

 
 Do virus lở mồm, long móng gây ra. Virus có sức đề kháng cao đối với ngoại cảnh, trong đất ẩm có thể sống hàng năm. Dưới ánh nắng mặt trời hàng ngày mới chết. Nhiệt độ trên 70oC virus chết. Các thuốc sát trùng mạnh (NaOH 1%; Formon 2%...) diệt virus trong khoảng 5 – 6 giờ. Virus có nhiều trong mụn nước, màng bọc của mụn, đường xâm nhập chủ yếu qua đường tiêu hoá, vết thương xây xát ở da… 

2. Triệu chứng bệnh: 

2.1. Triệu chứng cục bộ: 

            Thời gian nung bệnh 3 - 7 ngày, trung bình 3 - 4 ngày có khi chỉ trong khoảng 16 giờ. 

- Thể thông thường (thể nhẹ): Sau 2 - 3 ngày xuất hiện nhiều mụn ở niêm mạc miệng, chân, vú và chỗ da mỏng. Miệng chảy dãi nhớt ra ngoài như bọt xà phòng. 
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- Thể biến chứng (thể nặng): xẩy ra khi chăm sóc con bệnh không đảm bảo vệ sinh, các mụn vỡ ra bị nhiễm trùng tạo thành vùng viêm hóa mủ ở những nơi mụn vỡ. Trâu, bò sốt cao, kém ăn hoặc không ăn.

2.2. Triệu chứng toàn thân: 

   
Trâu,  bò  ủ rũ, sốt cao (40 – 41oC), mũi khô, dáng  điệu lù  đù, kém  ăn hoặc không ăn. Trường hợp nặng do vùng viêm bị hóa mủ nên con vật đi lại chậm chạp hoặc không đi được. 

3. Bệnh tích của bệnh: Biểu hiện ở các bộ phận sau: 
3.1. Bệnh tích bên ngoài: 

 - Chân: mụn loét, lở ở kẽ móng, móng long ra. Những con khi khỏi bệnh, bệnh tích để lại là những vết sẹo.
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3.2. Bệnh tích bên trong: 

 - Đường tiêu hoá: niêm mạc miệng, lợi, chân răng, má, lưỡi, hầu, thực quản, dạ dày, ruột tụ huyết, xuất huyết kéo thành mảng. 

- Đường hô hấp: viêm khí quản, cuống phổi, phổi. 

4. Chẩn đoán bệnh: 

4.1. Chẩn đoán lâm sàng: 

          Dựa vào triệu chứng lâm sàng và dịch tễ học như: vật sốt cao, niêm mạc miệng, kẽ móng, vú và những nơi da mỏng có mụn nước. Trâu, bò chảy nhiều nước dãi, kém ăn hoặc bỏ ăn, không đi lại, bệnh lây nhanh giữa trâu, bò ốm sang trâu, bò khoẻ… 

4.2. Chẩn đoán phân biệt: 

         Cần phân biệt với các bệnh như : - Bệnh dịch tả trâu, bò: đi tháo nhiều; bệnh đậu bò: mụn xung quanh có bờ, (LMLM không có bờ), ở miệng, chân không có bệnh tích.

5. Phòng và trị bệnh 

5.1. Phòng bệnh :

+ Vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, sử dụng bò đúng kỹ thuật. 

         * Phòng bằng các loại vaccine sau: 

- Vac xin đa giá OAC của Liên Xô (1978 – 1988). 

- Vac xin đa giá OAC, ASIA 1 của hãng Hoechst Ấn Độ (1992). 

- Vac xin đa giá OA22C, ASSIA 1 của hãng Rhone Merieux của Pháp (1993). 

Tiêm cho trâu, bò, bê, nghé, dê, cừu… trên 2 tuần tuổi. Liều lượng 2ml/con; dê, cừu 1ml/con. Sau khi tiêm 10 ngày gia súc miễn dịch và thời gian miễn dịch kéo dài 6 tháng.
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5.2. Trị bệnh: 

        Không có thuốc đặc hiệu. Chữa triệu chứng bằng các loại axit hữu cơ (chanh, khế…) hoặc xanh Methylen, oxy già. Các vết loét trong mồm, lưỡi dùng xanh Methylen hoặc oxy già 5 – 10% bôi chống bội nhiễm. Khoảng sau 10 – 15 ngày gia súc khỏi bệnh. Đồng thời vệ sinh chuồng trại, bệnh súc sạch sẽ. 

             Các biện pháp khống chế bệnh: 

-  Trong chuồng bệnh súc đốt toàn bộ rơm, cỏ, rác thải hàng ngày, thu gom phân, nước tiểu vào hố ủ rồi tiêu độc bằng vôi sống (50kg vôi/m3). 

-  Phun tiêu độc chuồng nuôi và khu vực dân cư bằng hóa chất theo chỉ định của thú y (dùng Proryl 5% phun môi trường).

-  Ngăn chặn không cho động vật, sản phẩm động vật dễ lây nhiễm ra, vào vùng có dịch. 

-  Cấm giết mổ trâu, bò, lợn, dê, cừu… trong vùng dịch. 

-  Không bán chạy gia súc sang vùng khác làm dịch lan rộng. 

-  Báo cáo cho cán bộ thú y các trường hợp gia súc bị bệnh và nghi bệnh. 

-  Tiêm phòng vành đai cho đàn trâu, bò và lợn bằng vacxin. 

         Tuyên truyền cho mọi người biết tác hại và sự nguy hiểm của bệnh để thực hiện tốt, triệt để các hướng dẫn của Ban chống dịch khi  có dịch xảy ra.

II. Bệnh Tụ huyết trùng

1. Nguyên nhân gây bệnh :

1.1. Đặc điểm bệnh: 

         Bệnh tụ huyết trùng trâu, bò là bệnh truyền nhiễm do vi trùng tụ huyết trùng gây ra. Trên thế giới bệnh tụ huyết trùng trâu, bò đã có từ lâu. Ở nước ta bệnh có ở khắp nơi đã gây nên những ổ dịch lẻ tẻ. Bệnh xuất hiện quanh năm, nhưng ở miền Bắc theo mùa rõ rệt: bắt đầu từ mùa mưa (tháng 6 – tháng 9) Bệnh ít lây lan và thường xảy ra đột ngột. 

1.2. Nhận biết mầm bệnh : 

        Do vi  trùng  tụ huyết gây ra, vi trùng tồn tại trong thiên nhiên (đất, nước…), ở niêm mạc đường hô hấp trên của một số động vật. Khi sức đề kháng của cơ thể giảm sẽ tăng cường độc gây bệnh. Vi trùng dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ, ánh sáng mặt trời và các chất sát trùng thông thường. Trong cơ thể gia súc bệnh, chứa chất vi khuẩn: máu, lách, gan, tuỷ xương, phổi… Vi khuẩn xâm nhập qua đường tiêu hoá như: thức ăn, nước uống, có thể qua đường hô hấp.

2. Triệu chứng bệnh: 

2.1. Triệu chứng cục bộ: Hạch hầu, trước vai thường bị sưng. Khó nuốt, khó thở, cuống lưỡi sưng to (trâu 2 lưỡi), chân yếu. 
2.2. Triệu chứng toàn thân: 

       * Thể quá cấp (thể kịch liệt): bệnh xảy ra nhanh, con vật có triệu chứng thần kinh như: đập đầu vào tường, giãy giụa, run rẩy, ngã xuống rồi chết (có thể trong 24h).  

       * Thể cấp tính: thời kỳ nung bệnh ngắn (1 - 3 ngày). Con vật mệt, không nhai lại, thân nhiệt tăng (40 – 42oC), niêm mạc mắt, mũi đỏ rồi tái xám. Vật ho từng cơn, nước mũi chảy ra. Có hiện tượng chướng hơi. Hạch hầu, trước vai thường bị sưng. Khó nuốt, khó thở, cuống lưỡi sưng to (trâu 2 lưỡi), chân yếu.

3. Bệnh tích của bệnh :

3.1. Bệnh tích bên ngoài: Bệnh tích chung: tụ huyết, xuất huyết ở tổ chức liên kết dưới da, bắp thịt ướt có màu tím. 
3.2. Bệnh tích bên trong: Bệnh tích điển hình: hạch lâm ba thủy thũng, cắt ra có nhiều nước vàng. Màng phổi lấm tấm xuất huyết. Phổi viêm, tim xuất huyết. 
4. Phòng và trị bệnh :

4.1. Phòng bệnh:  

+ Vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, sử dụng bò đúng kỹ thuật. 

+ Dùng vac xin: vacxin vô hoạt (keo phèn) liều 2 – 3ml/con, miễn dịch trong vòng 6 tháng (chú ý không tiêm cho trâu, bò ốm yếu, gần đẻ, hay mới đẻ). 

4.2. Trị bệnh :

+ Dùng kháng huyết thanh đa giá; có thể dùng để phòng, bao vây dập tắt dịch (liều chữa gấp 2 lần liều phòng). 


+
Dùng kháng sinh: Sulfamethazin; Sulfamerazin; Sulfathiazon; Streptomycin; oxtetraxylin; Kanamycine; Gentamycine.v.v… kết hợp thuốc vitamin B1, cafein… 

     
+ Chú ý hộ lý, chăm sóc tốt gia súc. 

III Bệnh lao bò.

1. Nguyên nhân
Là bệnh truyền nhiễm mãn tính do vi khuẩn lao gây ra. Có 4 chủng chính gây bệnh cho gia súc, gia cầm và cho người, ở bò do chủng M.bovis gây ra. Vi khuẩn lao có đặc điểm là kháng được cồn và môi trường axit. Trong phân, đờm nó sống được 70 ngày.

Ánh sáng mặt trời tiêu diệt vi khuẩn sau 8 giờ, phenol 3% diệt khuẩn trong 30 phút, axit boric trong 12 giờ.

2. Đường lây truyền
Các chất trong ổ lao, mủ, dịch bài xuất đờm, dãi, phân, sữa của con vật mắc bệnh đều có chứa vi khuẩn. Có khoảng 1/3 số xúc vật mắc bệnh có thể thải ra vi khuẩn qua nước tiểu.

Mầm bệnh có thể truyền qua đường hô hấp, qua bụi không khí có mang vi khuẩn. Kết quả là xuất hiện thể lao ở đường hô hấp (lao phổi). Thể này khá phổ biến ở gia súc và người. Khi bò bị lao phổi thể hở và đang tiến triển, chúng ho, hắt hơi liên tục, thải vào không khí một lượng lớn vi khuẩn lao. Bò khác ở xung quanh hít phải sẽ nhiễm bệnh.

Mầm bệnh có hể truyền qua đường tiêu hóa: khi ăn uống phải thức ăn có nhiễm mầm bệnh, vi khuẩn lao vào ruột có thể gây lao ruột, hoặc theo máu và hệ lâm ba đến các cơ quan nội tạng gây các thể lao khác như lao hạch, lao thận, lao màng não...

Mầm bệnh còn có thể qua sữa gây bệnh cho gia súc và cho người.

3. Biểu hiện bên ngoài

- Lao phổi: thể này rất phổ biến. Con vật ho khan từng cơn. Khi trời lạnh làm việc nhiều thì ho nhiều hơn. Đờm dãi bật ra miệng và được nuốt lại. Con vậy gầy sút, thời k> đầu có sốt nhẹ, da khô, lông dựng, mất khả năng sinh sản. Bệnh nặng và đang tiến triển có thể ho bật ra máu ở miệng hay lỗ mũi. Bệnh diễn biến vài tháng, vật suy yếu dần rồi chết.


- Lao hạch: hầu hết trâu bò bị nhiễm lao đểu có thể biểu hiện ở hạch. Các hạch hay bị lao là hạch trước vai, trước đùi, hạch dưới hầu và hạch mang tai, hạch phổi. Hạch ruột bị lao thì làm con vật bị ỉa chảy kéo dài.


- Lao vú: thường xảy ra đối với bò cái đang vắt sữa, vi khuẩn lao khu trú, phát triển trong tuyến sữa làm cho bầu vú, núm vú bị biến dạng, sờ thấy những cục lổn nhổn. Chùm hạch vú sưng to và nổi cục. Lượng sữa giảm hẳn. Sữa biến màu thành vùng hoặc hồng, nâu tùy theo tình trạng của bệnh.


- Lao ruột: con vật ỉa chảy dai dẳng, phân tanh khắm, đôi khi lại táo bón. Con bệnh gầy mòn, suy nhược. Ớ nước ta hay gặp bệnh lao phổi ở các nơi nuôi bò t ập trung như đàn bò thịt ở các môi trường trước đây, trong các điều kiện dinh dưỡng và vệ sinh thú y kém và nhất là không được kiểm tra định kỳ để phát hiện và loại thải những con có bệnh.

4. Phòng chống bệnh
Điều trị

- Khác với ở người, trong thú y không ưu tiên cho việc điều trị lao phổi ở gia súc vì lý do tốn kém vé kinh tế gấp nhiều lần giá trị con vật và hiệu quả thấp.

Phòng bệnh


- Chỉ thực hiện được ở đàn bò giống và bò sữa các biện pháp phát hiện bệnh lao qua các đợt kiểm tra định kỳ bằng khuẩn tố lao. Mỗi năm cần kiểm tra 2 lần. Khi có bò dương tính thì cách ly và loại thải. Đồng thời vệ sinh tiêu độc chuồng trại.


- Đàn gia súc nuôi trong hộ chăn nuôi gia đình ít khi thấy có bệnh lao.

B. Bệnh không truyền nhiễm.

I. Bệnh chướng hơi dạ cỏ

1. Nguyên nhân gây bệnh: 

1.1. Nguyên nhân do thức ăn: 

- Do trâu, bò  ăn nhiều thức  ăn dễ lên men sinh hơi như: thức  ăn xanh chứa nhiều nước, cây cỏ họ đậu, thân cây ngô non, cây lạc tươi… hoặc những thức ăn đang lên men như: cây cỏ, rơm, dạ mục… 

- Do ăn phải những thức ăn chứa độc tố. 

1.2. Nguyên nhân do kế phát: Do kế phát từ các bệnh liệt dạ cỏ, viêm dạ tổ ong, viêm phúc mạc…   

2. Triệu chứng bệnh 

2.1. Triệu chứng cục bộ: 
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- Vùng bụng trái chướng to, hõm hông trái căng phồng vươn cao hơn cột sống. 

- Trâu, bò khó thở tần số hô hấp tăng, dạng hai chân để thở, hoặc thè lưỡi để thở. 

- Tĩnh mạch cỏ phình to, tim đập nhanh 140 nhịp/phút, mạch yếu, huyết áp giảm. 

2.2. Triệu chứng toàn thân: Con vật khó chịu, đứng, nằm không yên, bụng phình to có biểu hiện đau bụng, vật ngoảnh lại nhìn bụng, vẫy đuôi, cong lưng, hai chân sau thu vào bụng. 
3. Chẩn đoán bệnh: 

3.1. Chẩn đoán lâm sàng: Dựa vào triệu trứng điển hình của bệnh như đã nêu trên. 
3.2. Chẩn đoán phân biệt với bệnh tụ huyết trùng: có sốt vùng hầu sưng... 

4. Phòng và trị bệnh :
4.1. Phòng bệnh :

- Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý trâu, bò đúng quy trình kỹ thuật. 

- Vệ sinh thức ăn, nước uống cho con vật .  

- Không cho trâu, bò ăn những thức ăn nấm mốc, kém phẩm chất. 

- Theo dõi và điều trị sớm các bệnh: liệt dạ cỏ, viêm dạ tổ ong, viêm phúc mạc. 

4.2. Trị bệnh: 

*Làm thoát hơi trong dạ cỏ: 

- Xoa bóp vùng dạ cỏ nhiều lần mỗi lần cách nhau 10 – 15 phút. 

- Cho trâu, bò đứng ở trạng thái đầu cao hơn mông. 

- Đánh lưỡi cho con vật để kích thích ợ hơi

* Dùng thuốc: 

- NH4OH liều 15ml hoặc axit lactic liều 10 – 15ml pha vào 1000ml nước cho uống. 

- Cồn 70o liều 100 – 200ml cho thêm 1 – 2 củ tỏi giã nhỏ, pha trong 500ml nước cho uống. 

- Natri  Sulfat hoặc Magie Sulfat liều 200 – 500g cho trâu, bò uống 1 lần. 

- Thụt rửa trực tràng cho con vật. 
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* Dùng phương pháp chọc dạ cỏ để thoát hơi: 

- Cắt lông sát trùng vùng lõm hông bên trái. 

- Dùng troca chọc thủng da, tổ chức dưới da, thành dạ cỏ. 

- Điều chỉnh cho hơi ra từ từ, tránh tháo hơi đột ngột. 

           Dùng thuốc trợ tim Cafein natri benzoate 20% liều 10 – 15ml/con/1 lần, tiêm dưới da cho trâu, bò. 

C. Bệnh ký sinh trùng.

I. Phòng trị bệnh sán lá gan

1. Nguyên nhân gây bệnh: 

1.1. Đặc điểm bệnh: 

          Bệnh sán lá gan trâu, bò là bệnh ký sinh trùng do loài sán lá ký sinh trong ống mật ở gan gây ra. Bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi. Trâu, bò mắc bệnh gầy yếu, da thô, lông xù,  ỉa chảy… Giảm sức sản xuất, gây thiệt hại về mặt kinh tế trong chăn nuôi. Vì vậy, việc phòng, chống bệnh sán lá gan là biện pháp kỹ thuật cần thiết trong chăn nuôi trâu, bò. 

1.2. Nhận biết ký sinh trùng gây bệnh:  

         Do hai loài sán lá Fasciola hepatica và F. gigantica ký sinh trong ống dẫn mật ở gan trâu, bò gây ra. Sán trưởng thành hình lá, đẻ trứng theo ống dẫn mật vào ruột và ra ngoài cùng với phân. Gặp điều kiện thuận lợi trứng nở thành ấu trùng non bơi tự do trong nước, nếu gặp ốc không vẩy sẽ chui vào cơ thể ốc phát triển thành ấu trùng gây nhiễm. Ấu trùng này theo đường tiêu hóa của ốc ra ngoài môi trường nước bám vào cây cỏ thuỷ sinh. Trâu, bò  ăn phải ấu trùng vào ruột, tại đây ấu trùng di hành theo máu đến gan phát triển thành sán trưởng thành. 
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2. Triệu chứng bệnh :
2.1. Triệu chứng cục bộ: Thuỷ thũng xuất hiện ở các vùng thấp của cơ thể như dưới hàm, yếm ngực 
2.2. Triệu chứng toàn thân:
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Con vật suy nhược, niêm mạc nhợt nhạt, lông xù, dễ rụng, chướng bụng nhẹ, ỉa chảy, gầy yếu, lao tác kém 

Trâu, bò cho sữa bị bệnh thì lượng sữa giảm tới 20 – 50%. Vật có thể chết do kiệt sức.

3. Chẩn đoán bệnh :

3.1. Chẩn đoán lâm sàng :

- Dựa vào triệu chứng  điển hình như: xác gầy, lông xù, da thô,  ỉa chảy…  để chẩn đoán. 

- Dựa vào dịch tễ để chẩn đoán. 
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- Mổ khám gia súc tìm sán trưởng thành. 

3.2. Kiểm tra phân để tìm trứng sán bằng phương pháp lắng cặn (Benedek). 
4. Phòng và trị bệnh :

4.1. Phòng bệnh: 

- Định kỳ tẩy sán 2 lần/năm vào các tháng 3 hoặc 4 và 8 hoặc 9. 

- Ủ phân trâu, bò theo phương pháp nhiệt sinh học để diệt trứng sán. 

- Diệt ký chủ trung gian (ốc không vảy) bằng cách tháo cạn nước, rắc vôi bột, nuôi vịt.v.v… 

- Luân canh tăng vụ cây trồng nhằm tạo điều kiện bất lợi đối với sự phát triển của ốc ký chủ trung gian. 

- Vệ sinh thức ăn, nước uống… 

4.2. Trị bệnh :

          Dùng một trong các loại thuốc sau: 

- Fasiozanida: 15mg/kg P – cho uống hoặc trộn vào thức ăn. 

- Fasinex: 12mg/kg P – cho uống hoặc trộn vào thức ăn. 

- Okazan: 10mg/kg P – cho uống hoặc trộn vào thức ăn. 

- Han- Dertil-B: 1 viên/40-60 kg/TT.

PHỤ LỤC

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ voi

(Pennisetum purpureum) 
Cỏ voi (Pennisetum purpureum) là loại cây thân thảo, chia đốt (như cây mía), các đốt gần gốc thường xuất hiện rễ, rễ phát triển mạnh và ăn sâu, lá hình dải có mũi nhọn ở đầu và trên bề mặt lá có nhiều lông, bẹ lá dẹp, ngắn và mềm

1. Đặc điểm
- Cỏ voi (Pennisetum purpureum) là loại cây thân thảo, chia đốt (như cây mía), các đốt gần gốc thường xuất hiện rễ, rễ phát triển mạnh và ăn sâu, lá hình dải có mũi nhọn ở đầu và trên bề mặt lá có nhiều lông, bẹ lá dẹp, ngắn và mềm. Các giống cỏ voi hiện được trồng phổ biến cho năng suất cao là Kingrass, Selection 1.

- Thân cao từ 2 – 4m, thân có lóng đốt như thân cây mía nhưng đường kính nhỏ hơn (1 – 2cm), nhiều lá và còn giữ được lá xanh khi cây đã cao.

- Thích hợp cho việc thu cắt cho ăn tươi hay ủ ướp.

- Cây sinh trưởng nhanh. Nếu đủ phân bón và nước tưới vào mùa khô thì cắt quanh năm và năng suất rất cao có thể đạt 400 – 500 tấn/ha/năm.

- Phát triển rất mạnh ở những vùng đất tốt và đủ ẩm.

- Không thích hợp với chân ruộng chua, phèn, mặn, pH đất thích hợp từ 5 –7.

- Không chịu được ngập úng, không chịu được hạn nặng và mùa khô kéo dài, nhiệt độ thích hợp là 25 – 300C.

- Không chịu được bóng râm.

- Trồng một lần khai thác được nhiều năm.

- Chất lượng cỏ rất tốt, bò thích ăn vì đường nhiều, ngọt. Tuy nhiên, nếu không thu cắt kịp thời thân hoá gỗ cứng, giảm độ ngon miệng và tỉ lệ lợi dụng thấp.

2. Kỹ thuật trồng
a. Mùa vụ trồng
Cỏ voi có thể trồng quanh năm, nhưng tốt nhất là trồng vào tháng 5 đến tháng 8 dl, cây mau phục hồi và sinh trưởng mạnh. Khi trồng cỏ vào mùa khô cần phải đảm bảo tưới nước đủ ẩm để giúp cây cỏ sau khi trồng mau phát triển.

b. Kỹ thuật làm đất
- Phát dọn sạch cỏ dại và phun thuốc cỏ để ngăn chặn sự cạnh tranh dinh dưỡng của cỏ dại đối với cỏ voi sau khi trồng, nhặt sạch gốc cỏ dại.

- Xới toàn bộ diện tích để giúp đất được tơi xốp và thông thoáng, san bằng mặt đất ở những nơi không bằng phẳng.

- Đào rãnh sâu 10-15 cm, rộng 15-20 cm, rãnh được đào ngang hay dọc phụ thuộc vào diện tích đất trồng và mục đích của việc trồng cỏ, đào rãnh cách rãnh 50 cm để giúp cỏ phát triển tốt và nở bụi sau này.

c. Chuẩn bị hom giống
- Hom giống được lấy từ phần thân của cây giống tốt, độ già vừa phải (60 ngày tuổi), không sử dụng phần thân non hay già quá vì hom non rất dễ bị thối mầm và sức nảy mầm của hom rất kém, còn hom già thì mắt mầm của hom có thể bị khô và chết trước khi tiến hành ủ hom.

- Chặt hom giống thành từng đoạn dài 20 - 25 cm, mỗi hom phải có từ 2 - 3 mắt mầm (lưu ý dao chặt cần phải sắc bén để không làm giập có thể bị thối hom). Lượng hom cỏ giống là 6 - 8 tấn hom/ha.
- Khi tiến hành trồng cỏ vào mùa nắng cần phải ủ hom giống để kích thích mầm phát triển, mùa mưa thì hom sau khi chặt xong có thể trồng ngay.

d. Phương pháp ủ hom
- Sau khi chặt hom cỏ xong tiến hành ủ hom 2 – 4 ngày (hom được chất thành đống, tưới đẫm và dùng bao phủ lại để tạo ẩm độ giúp hom nảy mầm), không nên chất đống hom quá lớn vì rất khó khăn cho việc chăm sóc và kiểm tra trong quá trình ủ.

- Thường xuyên kiểm tra ẩm độ của đống hom để có biện pháp tưới nước phù hợp nhằm giúp hom nảy mầm tốt. Khi thấy ở các mắt hom xuất hiện mầm (cao khoảng 1 cm) thì có thể tiến hành mang đi trồng. Không nên để mầm quá dài vì dễ gãy khi trồng.

- Trước khi ủ hom cỏ giống có thể sử dụng một số loại thuốc trị nấm (Antracol, Coc 85 …) phun xịt để ngừa nấm gây hại trong quá trình ủ hom và gây hại đến mầm của cỏ giống sau này.

e. Trồng cỏ
- Trước khi trồng tiến hành bón phân để giúp cỏ phát triển tốt sau khi trồng, bón phân hữu cơ đã hoai mục 20 – 25 tấn/ha và phân lân khoảng 200 kg/ha. Để hạn chế côn trùng trong đất gây hại đến mầm của cỏ sau khi trồng, sử dụng thuốc rải như Diazan 10H, Basudin … khoảng 2 kg/ha. Thuốc được rải trước xuống rãnh, sau khi rải thuốc tiến hành bón lót phân vô cơ và phân hữu cơ, rải một lớp đất mịn dầy 3 – 5 cm.

- Hom giống được đặt dọc theo rãnh đào, theo hình nanh sấu gối đầu lên nhau, sau khi đặt hom xong tiến hành phủ đất lại, đất được phủ phải cao hơn mặt liếp để không bị đọng nước dễ bị thối hom. Trong quá trình phủ đất không được nén chặt đất vì sẽ làm gãy mầm của hom cỏ giống và mầm cỏ phát triển chậm sau khi trồng. Khi trời nắng cần phải tưới nước để đảm bảo đủ ẩm độ cho mầm cỏ giống phát triển tốt.

3. Chăm sóc
- Đối với cỏ voi, trong một chu kỳ thu hoạch ta chỉ cần bón phân 1 lần là đảm bảo cây phát triển tốt và cho năng suất hiệu quả

- Sau 10 – 15 ngày trồng mầm cỏ mọc cao lên trên mặt đất thì trồng dặm vào những chỗ hom chết, xới xáo cỏ dại.

- Mỗi lần cắt xong phải làm sạch cỏ dại, cắt sạch lá khô dưới gốc, vào mùa khô sau mỗi lần bón phân tiến hành tưới đẫm để giúp cỏ phát triển tốt.

* Thời gian và lượng phân bón:
- Đối với cỏ mới trồng, khi cây cỏ cao khoảng 30 – 35 cm tiến hành bón phân để giúp cây cỏ phát triển tốt.

- Đối với cỏ voi đang trong thời gian khai thác, sau khi đã khai thác xong khoảng 10 – 15 ngày, cây cỏ đã xuất hiện mầm mới cao khoảng 20 – 25cm, tiến hành bón phân để giúp cây cỏ phát triển tốt.

- Lượng phân bón: mùa khô bón 80 kg Ure/lần thu hoạch, mùa mưa bón 80kg Ure + 15 kg KCl/ha/lần thu hoạch.

- Bên cạnh việc bón phân định kỳ sau mỗi đợt thu hoạch thì hàng năm ta bổ sung thêm phân lân 400 kg/ha, bón vào đầu và cuối mùa mưa của năm.

* Cách bón phân : Lượng phân bón được trộn đều với nhau và tiến hành bón đều trên diện tích trồng cỏ. Vào mùa mưa sau khi bón phân không cần tưới nước, nhưng vào mùa nắng sau khi bón phân xong thì tiến hành tưới để giúp cây cỏ hấp thu được lượng phân đã bón.

4. Thu hoạch
- Đợt thu hoạch khi cỏ được 50 – 60 ngày tuổi (không thu hoạch non đợt đầu ảnh hưởng tới khả năng tái sinh của cỏ). Các đợt sau thu hoạch cách nhau khoảng 40 - 45 ngày. Cắt sát gốc (cách mặt đất 4 – 5 cm). Cắt non quá cỏ nhiều lá, mềm, bò thích ăn nhưng chất khô của cỏ rất thấp (có thể dưới 10%), vì vậy bò ăn no bụng nhưng vẫn thiếu chất khô. Cắt già quá phần thân dưới hoá gỗ cứng, bò ăn không hết trở nên lãng phí. Cỏ voi không được chăm sóc sẽ phát triển chậm, thân già cứng sớm bò cũng không thích ăn.

- Như vậy mỗi năm tiến hành thu hoạch 8 lần, ước lượng năng suất đạt khoảng 240 tấn/ha/năm.

* Chú ý: Khi khai thác cỏ voi không nên phát sát mặt đất hoặc phát chừa gốc lại quá cao. Vì cỏ voi sau mỗi chu kỳ khai thác, cây sẽ bật mầm ở vị trí mắt gần sát gốc, nên nếu ta phát sát mặt đất có khả năng cây sẽ không bật mầm mới và dẫn tới chết cây, ngược lại nếu phát chừa gốc lại quá cao sẽ dẫn tới hiện tượng lồi gốc và cây phát triển lại rất yếu.
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